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KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền thí điểm tăng cường thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt

tại nguồn trên địa bàn 05 khu phố thuộc các phường Quang Vinh,
Trung Dũng, Tân Phong, thành phố Biên Hòa

Thực hiện Kế hoạch số 22329/KH-UBND ngày 24/12/2024 của UBND thành 
phố Biên Hòa về Thí điểm tăng cường thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 
nguồn trên địa bàn 05 khu phố thuộc các phường Quang Vinh, Trung Dũng, Tân 
Phong, thành phố Biên Hòa. Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng kế hoạch tuyên 
truyền như sau:

I. MỤC TIÊU
- Đảm bảo 100% hộ dân cam kết và hiểu cách thực hiện phân loại chất thải 

rắn sinh hoạt tại nguồn. 
- Yêu cầu người dân trang bị túi/thùng đựng rác thực hiện phân loại chất thải 

rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định.  
- Đảm bảo công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn sau phân loại 

đúng thời gian, phương tiện và cách thức thu gom theo quy định.  
II. QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI 

NGUỒN
1. Phân loại chất thải rắn sinh hoạt
Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, tổ chức, cá nhân được phân 

loại tại nguồn thành 05 nhóm như sau:
- Nhóm chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế:
+ Giấy thải: Hộp, túi, lọ, ly, cốc bằng giấy; sách, truyện, báo cũ, giấy viết, 

thùng, bìa carton, lõi giấy vệ sinh, giấy bọc gói, bì thư, biên lai, khay đựng trứng 
bằng giấy; các loại bao bì giấy khác không chứa chất độc hại.

+ Nhựa thải: Các loại ghế nhựa, thau, chậu nhựa; ly, cốc nhựa, giày, dép, vali, 
rèm cửa bằng nhựa và các loại vật dụng bằng nhựa thải khác.

+ Kim loại thải: Hàng tiêu dùng, sản phẩm dùng trong gia dụng, nông nghiệp, 
y tế bằng kim loại (trừ kim tiêm, kim thử máu đã sử dụng); đồ dùng nhà bếp bằng 
kim loại như: xoong, nồi, niêu, ấm nước, bếp gas, vật dụng nhỏ như bát, đĩa, thìa, 
dĩa và các loại vật dụng kim loại thải khác.
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+ Chai, lọ thuỷ tinh đựng bia, rượu, thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, sản 
phẩm dùng trong gia dụng, nông nghiệp; bình hoa, đồ trang trí bằng thủy tinh, pha 
lê, thủy tinh thải khác và các loại bao bì nhựa thải, kim loại thải, thủy tinh thải 
(không bao gồm chai, lọ, bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật, axit, dầu mỡ công 
nghiệp, chất tẩy rửa có thành phần nguy hại).

+ Cao su: Đồ chơi bằng cao su; săm, lốp, vật dụng bằng cao su các loại.
- Nhóm chất thải thực phẩm: Thức ăn thừa, hư; vỏ trái cây, rau củ; bã trà, 

giấy ăn, hoa lá, xác động vật và các loại khác có tính chất, thành phần tương tự.
- Nhóm chất thải cồng kềnh: Là vật dụng gia đình được thải bỏ có kích 

thước lớn như tủ, giường, nệm, bàn, ghế, gốc cây, thân cây, cành cây và vật dụng 
khác tương tự.

- Nhóm chất thải nguy hại phát sinh trong hoạt động sinh hoạt: Pin, ăc 
quy, bình đựng hóa chất tẩy rửa, bình xịt côn trùng thải, bóng đèn huỳnh quang, 
bóng đèn điện tử, thiết bị điện tử, dược phẩm hết hạn và các loại thiết bị điện tử gia 
dụng không còn giá trị sử dụng.

- Nhóm chất thải rắn sinh hoạt khác: Là các loại chất thải phát sinh trong 
hoạt động sinh hoạt mà hộ gia đình, cá nhân, tổ chức không xác định được là thuộc 
04 nhóm nêu trên. 

2. Bao bì, thùng, thiết bị lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt
- Bao bì, thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân:
+ Bao bì chứa nhóm chất thải thực phẩm có màu xanh lá cây đảm bảo tránh 

rò rỉ nước và phát tán mùi; khuyến khích loại bao bì được sản xuất từ vật liệu dễ 
phân hủy và dễ nhận diện được loại chất thải chứa bên trong.

+ Bao bì chứa nhóm chất thải rắn sinh hoạt khác có màu xám, khuyến khích 
loại bao bì được sản xuất từ vật liệu dễ phân hủy và dễ nhận diện được loại chất thải 
chứa bên trong.

+ Nhóm chất thải nguy hại phát sinh trong sinh hoạt được lưu chứa trong bao 
bì (trừ bao bì có màu xanh lá cây và màu xám), có khả năng chống ăn mòn, có khả 
năng chống thấm, không rò rỉ ra ngoài môi trường.

+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự quyết định việc sử dụng các loại bao bì, 
thiết bị lưu giữ, chứa nhóm chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, nhóm chất 
thải cồng kềnh (trừ bao bì có màu xanh lá cây và màu xám).

+ Việc sử dụng thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt do các tổ chức, hộ gia đình, 
cá nhân tự quyết định.

- Thùng, thiết bị lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực công cộng: Trên 
các đường phố chính, công viên, khu vui chơi giải trí phải bố trí các thùng, thiết bị 
lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt, có dán nhãn nhận biết và thực hiện phân loại chất 
thải rắn sinh hoạt, cụ thể:
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+ Thùng, thiết bị lưu chứa nhóm chất thải thực phẩm có màu xanh lá cây và 
có dòng chữ “CHẤT THẢI THỰC PHẨM”.

+ Thùng, thiết bị lưu chứa nhóm CTRSH khác có màu xám và có dòng chữ 
“CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT KHÁC”.

+ Thùng, thiết bị lưu chứa nhóm chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế 
có màu khác với màu xanh lá cây nhưng phải có dòng chữ “CHẤT THẢI RẮN TÁI 
CHẾ".

+ Kích thước thùng, thiết bị lưu chứa do tổ chức quản lý khu vực công cộng tự 
lựa chọn theo hiện trạng thực tế, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan xung quanh.

+ Khuyến khích có dòng chữ tuyên truyền “HÃY PHÂN LOẠI CHẤT THẢI” 
trên các thùng, thiết bị lưu chứa chất thải.

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải tự trang bị bao bì chứa chất thải rắn sinh 
hoạt để lưu giữ và chuyển giao theo quy định. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 30/01/2025.
2. Địa điểm thực hiện
- Khu phố 1 và khu phố 5 phường Quang Vinh.
- Khu phố 1 và khu phố 11 phường Trung Dũng.
- Khu phố 4 phường Tân Phong.
3. Nội dung
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo sự chuyển biến mạnh 

mẽ về nhận thức, hành động của cộng đồng về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 
nguồn đối với từng địa phương, đơn vị để mỗi người dân đều nắm bắt và tham gia 
thực hiện. 

- Nâng cao nhận thức của người dân và tăng cường hoạt động giám sát trong 
Nhân dân đối với việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; phát huy 
vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, nhất là Hội 
Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... trong việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 
nguồn.

- Quản lý chặt chẽ đối với các đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh 
hoạt, yêu cầu các đơn vị bố trí đủ phương tiện, thiết bị đảm bảo vận chuyển riêng 
02 loại chất thải rắn sau khi phân loại đến các điểm sang tiếp, trạm trung chuyển và 
khu xử lý.

- Tiếp tục củng cố lực lượng tuyên truyền viên tại địa phương, thường xuyên 
tổ chức tuyên truyền, tập huấn đến người dân, hộ gia đình và ngoài hộ gia đình trên 
địa bàn về công tác phân loại rác tại nguồn, phong trào chống rác thải nhựa, chấp 
hành nghiêm túc về đóng phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt trên địa bàn.
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- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Cán bộ, Công chức cơ quan
- Thực hiện nghiêm việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo chỉ 

đạo của Thành ủy, UBND thành phố Biên Hòa và hướng dẫn của Phòng Tài nguyên 
và Môi trường; đồng thời thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cho người thân 
trong gia đình việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại nơi cư trú theo quy 
định.

2. Trang thông tin điện tử Biên Hòa
- Đăng tải Kế hoạch số 22329/KH-UBND ngày 24/12/2024 của UBND thành 

phố Biên Hòa về Thí điểm tăng cường thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 
nguồn trên địa bàn 05 khu phố thuộc các phường Quang Vinh, Trung Dũng, Tân 
Phong, thành phố Biên Hòa; đồng thời cập nhật các văn bản, tin bài, hình ảnh, nội 
dung liên quan về thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, tuyên truyền 
người dân tham gia, hưởng ứng phong trào, biểu dương người tốt, việc tốt trong 
công tác thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; đồng thời, phản ánh 
những biểu hiện tiêu cực, những hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật 
bảo vệ môi trường của các phóng viên, cộng tác viên lên Trang thông tin điện tử 
Biên Hòa; 

3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao
- Biên tập tin bài tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc “Phân loại tại 

nguồn” theo Kế hoạch số 22329/KH-UBND ngày 24/12/2024 của UBND thành phố 
Biên Hòa về Thí điểm tăng cường thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 
trên địa bàn 05 khu phố thuộc các phường Quang Vinh, Trung Dũng, Tân Phong, 
thành phố Biên Hòa trên hệ thống truyền thanh thành phố hàng tuần. Phân công 
phóng viên tác nghiệp, biên tập tin bài tuyên truyền, phản ánh việc thực hiện phân 
loại rác tại nguồn ở các địa phương trong chương trình thời sự hàng ngày; đồng thời 
lồng ghép tuyên truyền thông qua phương thức tuyên truyền lưu động về công tác 
bảo vệ môi trường, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đến với quần chúng 
Nhân dân đảm bảo thu hút, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm; tuyên truyền các quy định của 
pháp luật về vệ sinh môi trường trong các tiết mục “Pháp Luật”, “Văn minh đô thị”, 
“Văn hóa xã hội”; tuyên dương gương Người tốt, việc tốt…

- Định kỳ hàng tháng đưa 02 câu khẩu hiệu tuyên truyền phân loại chất thải 
rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Biên Hòa lên các màn hình điện tử tại 
các cổng chào trung tâm thành phố để cho nhân dân hiểu và thực hiện.

4. UBND các phường: Quang Vinh, Trung Dũng, Tân Phong
- Tuyên truyền Kế hoạch số 22329/KH-UBND ngày 24/12/2024 của UBND 

thành phố Biên Hòa về Thí điểm tăng cường thực hiện phân loại chất thải rắn sinh 
hoạt tại nguồn trên địa bàn 05 khu phố thuộc các phường Quang Vinh, Trung Dũng, 
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Tân Phong, thành phố Biên Hòa; chi tiết triển khai thí điểm thực hiện phân loại chất 
thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại 05 khu phố, trong đó tập trung phân công thực hiện 
các nội dung chính như sau:

- Thành lập các Tổ tuyên truyền và kiểm tra (sau đây gọi tắt là Tổ tuyên 
truyền) việc thực hiện phân loại rác tại từng tổ dân phố thuộc khu phố với thành 
phần bao gồm: 01 Cán bộ UBND phường (mỗi cán bộ phụ trách 01 tổ dân phố), 
Trưởng khu phố (phụ trách chung khu phố), Tổ trưởng tổ dân phố, 01 cán bộ Đoàn 
thể (Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh hoặc Hội Nông dân tùy theo phân công của 
UBND phường).

- Thành lập nhóm zalo bao gồm các thành viên Tổ tuyên truyền và đại diện 
hộ gia đình, hộ kinh doanh, đại diện cơ quan, tổ chức trên địa bàn tổ dân phố.

- Gửi tờ rơi và clip hướng dẫn thực hiện phân loại chất thải rắn qua zalo của 
Tổ tuyên truyền, trường hợp đại diện hộ gia đình, hộ kinh doanh, đại diện cơ quan, 
tổ chức trên địa bàn tổ dân phố không sử dụng ứng dụng zalo thì trực tiếp gửi tờ rơi 
hướng dẫn.

- Tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện phân loại chất thải rắn 
sinh hoạt tại nguồn tại các buổi họp tổ dân phố hoặc địa phương chủ động tổ chức 
các buổi hướng dẫn thực hiện theo kế hoạch. Đảm bảo 100% hộ gia đình, hộ kinh 
doanh, đại diện cơ quan, tổ chức trên địa bàn tổ dân phố trên địa bàn biết cách thực 
hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

* Đối với các phường, xã chưa thực hiện thí điểm tăng cường thực hiện phân 
loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo Kế hoạch số 22329/KH-UBND ngày 
24/12/2024 của UBND thành phố Biên Hòa, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên 
truyền bằng nhiều hình thức để phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương như 
qua mạng xã hội, truyền thanh cơ sở, thông tin lưu động, trực quan cổ động, qua các 
cuộc họp, hội nghị, hội thi…

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền thí điểm tăng cường thực hiện phân loại 
chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn 05 khu phố thuộc các phường Quang 
Vinh, Trung Dũng, Tân Phong, thành phố Biên Hòa, đề nghị Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin và Thể thao; UBND 25 phường, xã phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBND thành phố Biên Hòa;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Trung tâm VH,TT&TT;
- UBND 25 phường, xã;
- Ban Lãnh đạo phòng;
- CBCC Phòng VHTT (thực hiện);
- Lưu: VT, (Thái).

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trương Ngọc Thanh
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